
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG
(Kèm theo Báo cáo số  87/UBND ngày 30/3/2023 của UBND xã Ba Trang)

TT Họ và tên Ngày/tháng/nă
m sinh

Số Căn cước
công dân/Số
định danh cá

nhân

Nơi thường trú

Loại trợ cấp đang hưởng hàng
tháng (ghi đầy đủ các loại trợ cấp)

Số tài khoản Tên ngân hàng Ghi chúXã/phường/T
T

Huyện/TX/
TP

1
Phạm Thị Ghon 1/1/1928 051128004506

Ba Trang Ba Tơ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo
không có người có nghĩa vụ và quyền phụng
dưỡng chưa có TK

2
Phạm Thị Rấu 1/1/1922 051122001252

Ba Trang Ba Tơ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo
không có người có nghĩa vụ và quyền phụng
dưỡng chưa có TK

3
Phạm Thị Hiết 1/1/1922

51122003179 Ba Trang Ba Tơ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ
cấp xã hội hàng tháng chưa có TK

4
Phạm Thị Nó 1/1/1939 051139002542

Ba Trang Ba Tơ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ
cấp xã hội hàng tháng chưa có TK

5
Phạm Văn Néa 1/1/1940 051040000526

Ba Trang Ba Tơ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ
cấp xã hội hàng tháng chưa có TK

6
Phạm Văn Tương 1/1/1941 051041000309

Ba Trang Ba Tơ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ
cấp xã hội hàng tháng chưa có TK

7
Phạm Thị Rừa 1/1/1939 051139002262

Ba Trang Ba Tơ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ
cấp xã hội hàng tháng chưa có TK

8
Phạm Thị Phú 1/1/1941 051141004429

Ba Trang Ba Tơ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ
cấp xã hội hàng tháng chưa có TK

9
Phạm Thị Ú 1/1/1934 051134001658

Ba Trang Ba Tơ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ
cấp xã hội hàng tháng chưa có TK

10

Phạm Thị Lái 1/1/1930 051130006189

Ba Trang Ba Tơ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ
cấp xã hội hàng tháng

chưa có TK
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11
Phạm Thị Út 1/1/1937 051137002589

Ba Trang Ba Tơ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ
cấp xã hội hàng tháng chưa có TK

12
Phạm Thị Chủ 1/1/1939 051139004296

Ba Trang Ba Tơ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ
cấp xã hội hàng tháng chưa có TK

13
Phạm Thị Ba 1/1/1940 051140000503

Ba Trang Ba Tơ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ
cấp xã hội hàng tháng chưa có TK

14
Phạm Văn Dũng 1/1/1941 051041000311

Ba Trang Ba Tơ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ
cấp xã hội hàng tháng chưa có TK

15
Phạm Thị Nhĩa 1/1/1930 051130000136

Ba Trang Ba Tơ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ
cấp xã hội hàng tháng chưa có TK

16
Phạm Văn Rưởi 1/1/1939 051039000258

Ba Trang Ba Tơ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ
cấp xã hội hàng tháng chưa có TK

17
Phạm Thị Hiệu 3/28/1941 051041000483

Ba Trang Ba Tơ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ
cấp xã hội hàng tháng chưa có TK

18 Phạm Thị Què 1/1/1985 051185011446 Ba Trang Ba Tơ NKT nặng từ 16-60 tuổi chưa có TK
19 Phạm Văn Ngọc 7/14/2007 051207013564 Ba Trang Ba Tơ NKT nặng là NCT, TE chưa có TK

20
Phạm Thị Thanh
Chi 3/31/2013 051313012457 Ba Trang Ba Tơ NKT nặng là NCT, TE chưa có TK

21 Phạm Văn Đung 10/20/2008 051208007031 Ba Trang Ba Tơ NKT nặng là NCT, TE chưa có TK
22 Phạm Thị Thủy 7/2/2011 051311004500 Ba Trang Ba Tơ NKT nặng là NCT, TE chưa có TK
23 Phạm Văn Hùng 1/1/1956 051056007732 Ba Trang Ba Tơ NKT nặng là NCT, TE chưa có TK
24 Phạm Thị Banh 1/1/1995 051195016475 Ba Trang Ba Tơ NKT đặc biệt nặng từ 16-60 tuổi chưa có TK

25
Phạm Thị Hạnh
(đẹp) 1/1/1970 051170014860 Ba Trang Ba Tơ NKT đặc biệt nặng từ 16-60 tuổi chưa có TK

26 Đinh Văn Linh 4/19/2005 051205001403 Ba Trang Ba Tơ NKT đặc biệt nặng từ 16-60 tuổi chưa có TK
27 Phạm Hoàng Hảo 11/3/2017 051217013993 Ba Trang Ba Tơ NKT đặc biệt nặng là NCT, TE chưa có TK
28 Phạm Thị Tuối 1/1/1934 051134004805 Ba Trang Ba Tơ NKT đặc biệt nặng là NCT, TE chưa có TK

29 Phạm Thị Mới 1/1/1950 051150009568 Ba Trang Ba Tơ
Chăm sóc: NKT đặc biệt nặng được nuôi
dưỡng trực tiếp, chăm sóc chưa có TK

30 Phạm Văn Mép 1/1/1967 051067018985 Ba Trang Ba Tơ
Chăm sóc: NKT đặc biệt nặng được nuôi
dưỡng trực tiếp, chăm sóc chưa có TK

31 Phạm Thị Riểu 1/1/1950 051150001244 Ba Trang Ba Tơ
Chăm sóc: NKT đặc biệt nặng được nuôi
dưỡng trực tiếp, chăm sóc chưa có TK
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32 Phạm Thị Nghiếu 1/1/1952 051152001160 Ba Trang Ba Tơ
Chăm sóc: NKT đặc biệt nặng được nuôi
dưỡng trực tiếp, chăm sóc chưa có TK

33 Pham Văn Xái 5/19/1985 051085002338 Ba Trang Ba Tơ
Chăm sóc: NKT đặc biệt nặng được nuôi
dưỡng trực tiếp, chăm sóc chưa có TK

34 Phạm Muội Muội 19/01/2021 51321000756 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK

35
Phạm Thị Hoa
Phượng 11/11/2021 51321009965 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK

36 Phạm Thị Nhị 01/01/1947 51147000719 Ba Trang Ba Tơ người 75-80 tuổi thuộc HN-HCN chưa có TK
37 Phạm Thị Nớ 01/01/1946 51146000672 Ba Trang Ba Tơ người 75-80 tuổi thuộc HN-HCN chưa có TK

38 Phạm Thị Tuyết Lý 22/10/2022 51322005702 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK
39 Phạm Văn Tết 01/02/2022 51222000864 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK
40 Phạm Văn Út Nhị 26/01/2022 51222000768 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK

41 Phạm Minh Thuyết 15/11/2020 51220009120 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK
42 Phạm Minh Điệp 18/08/2021 51221007023 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK
43 Phạm Hồng Vương 27/08/2021 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK
44 Phạm Chí Nhân 12/08/2022 51222004535 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK
45 Phạm Bảo Uyên 17/04/2020 51320000477 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK
46 Phạm Thiên Ân 18/07/2022 51222004648 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK

47 Phạm Thị Ngọc Thơ 02/12/2021 51321009956 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK

48
Phạm Thị Ngọc
Luyến 08/09/2022 51322005218 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK

49 Phạm Minh Tuấn 01/11/2021 51221010843 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK
50 Phạm Thị Hanh 06/10/2021 51321007470 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK

51
Phạm Thị Minh
Khuyên 23/11/2020 51320008517 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK

52 Phạm Thị Kim Ngân 24/07/2021 51321008828 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK
53 Phạm Thị Sin 01/01/1930 51130005570 Ba Trang Ba Tơ người 80 không có lương hưu .... chưa có TK
54 Phạm Trịnh Hào 17/02/2022 51222000487 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK

55
Phạm Thị Tuyết
Nhung 18/10/2021 51321007250 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK

56 Phạm Thanh Đông 07/04/2021 51221002529 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK
57 Phạm Thị Thảo 08/02/2021 51321002223 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK
58 Phạm Văn Tin 26/12/2021 51221011147 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK

051221007317
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59 Phạm Thị Chi Nhược 23/04/2021 51321004683 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK

60
Phạm Thị Thùy
Hương 24/06/2022 51322003363 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK

61 Phạm Văn Quốc 22/10/2021 51221008215 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK
62 Phãm Văn Đạt 19/12/2020 51220008539 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK
63 Phạm Tuấn Anh 12/11/2021 51221009712 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK
64 Phạm Duy Thường 09/12/2021 51221011007 Ba Trang Ba Tơ Trẻ em dười 3 tuổi thuộc HN, HCN chưa có TK
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